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            Áp dụng từ khóa:  2015
2. Số tín chỉ:  2


3. Phân bố thời gian: 2 (2 : 0 : 4)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Không
5. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần Pháp luật đại cương là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng vì học phần Pháp luật Đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật Việt Nam cho sinh viên.
Học phần Pháp luật Đại cương gồm 2 phần (8 chương).
PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Chương 1: Những khái niệm chung về Nhà nước

Chương 2: Những khái niệm chung về Pháp luật

PHẦN THỨ HAI ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Chương 3: Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam

Chương 4: Pháp luật lao động 

Chương 5: Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính 

Chương 6: Pháp luật kinh doanh 

Chương 7: Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự

Chương 8: Phòng chống tham nhũng

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
6.1/ Cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật Việt Nam cho sinh viên.
Kỹ năng:

6.2/ Giúp sinh viên nắm bắt được nội dung cơ bản về hai hiện tượng nhà nước và pháp luật trong xã hội.

6.3/ Sinh viên biết phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác; phân biệt pháp luật với các quy phạm khác trong xã hội.
6.4/ Biết vận dụng kiến thức các ngành luật cơ bản đã học vào đời sống, công tác sau khi ra trường.

Thái độ nghề nghiệp:

6.5/ Thông qua môn học góp phần xây dựng ý thức Sống và  làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật trong mỗi sinh viên. Từ đó hình thành ý thức và thói quen trong nhân cách sống, làm việc của sinh viên có hành vi xử sự phù hợp với quy định của Pháp luật.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp.

- Bài tập.
- Thu hoạch.
8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, NXB Đại học Sư phạm, 2015.       


- Sách, tài liệu tham khảo:

1. ThS. Luật. Lê Minh Toàn, Pháp luật đại cương dùng trong các trường Đại học Cao đẳng và THCN, NXB Chính tri Quốc gia, 2001.
2. Phân viện Chính trị Quốc gia, Đề cương bài giảng luật học, NXB TP. HỒ CHÍ MINH,1999.

3. Trường Đại học sư phạm, Tài liệu bồi dưỡng môn học pháp luật đại cương,  NXB TP. HỒ CHÍ MINH, 1999.

4. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Các văn kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX,.

5. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Đại học pháp lý Hà Nội,1992.

6. M.Rodentan và P.Iudin, Từ điển Triết học, NXB Sự thật Hà Nội, 1976. 
7. Bộ Luật Dân sự 2005.
8. Luật Thừa kế Việt Nam, NXB Hà Nội, 2008 (Sách tham khảo).
9. Luật Hình sự sửa đổi bổ sung, 2009.
10. Luật Lao động sửa đổi bổ sung, 2013.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:
  10%



+ Làm bài tập:
   20%
+ Thi giữa kỳ:
   20%


- Thi cuối học kỳ:    50% , hình thức thi tự luận, thời gian thi tối thiểu 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1, 2:  
Chương 1: Những khái niệm chung về Nhà nước 
(4/0/4)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy  trên lớp  (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước

a. Sự tồn tại của nhà nước về không gian được xác định bởi yếu tố lãnh thổ

b. Nhà nước có quyền lực chính trị đặc biệt
c. Nhà nước có chủ quyền quốc gia
d. Nhà nước đặt ra và thu thuế một cách bắt buộc
e. Nhà nước ban hành pháp luật và xác lập trật tự pháp luật đối với toàn xã hội
2. Khái niệm nhà nước

II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm chức năng nhà nước

2. Phân loại chức năng nhà nước
a. Căn cứ vào tính pháp lý của việc thực hiện quyền lực nhà nước.
b. Căn cứ vào tính hệ thống và chủ thể thực hiện chức năng

c. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động thực tế của nhà nước
d. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ của sự tác động

III. HÌNH THỨC VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1. Hình thức nhà nước (tự học)

a. Khái niệm hình thức nhà nước

b. Hình thức chính thể

c. Hình thức cấu trúc

d.  Chế độ chính trị

2. Bộ máy nhà nước

a. Khái niệm bộ máy nhà nước

b. Cơ quan nhà nước - bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước (tự học)

c. Các thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà nước của các quốc gia trên thế giới ngày nay (tự học)

IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ  máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp 
b. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo

c. Nguyên tắc nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật

d. Nguyên tắc tập trung dân chủ

e. Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc

2. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan then chốt trong Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

a. Quốc hội

b. Chủ tịch nước

c. Chính phủ

d. Tòa án Nhân dân các cấp

e. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp

f. Hội đồng Nhân dân các cấp

g. Ủy ban Nhân dân các cấp

Phương pháp giảng dạy:

+  Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh

+  Phương pháp phát vấn
	- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về nhà nước cũng như các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước, chức năng của nhà nước;
 

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Sinh viên nghiên cứu thêm các nội dung 

V. HÌNH THỨC VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Hình thức nhà nước

a. Khái niệm hình thức nhà nước

b. Hình thức chính thể

c. Hình thức cấu trúc

d.  Chế độ chính trị

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- Sinh viên mở rộng kiến thức và nắm chắc kiến thức đã học ở lớp


	
	

	Tuần thứ 3, 4, 5: 

Chương 2: Những khái niệm chung về pháp luật

 (6/0/6)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (6)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

I. KHÁI NIỆM, THUỘC TÍNH, HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

1. Khái niệm pháp luật

a. Khái niệm

b. Đặc điểm cơ bản của pháp luật

2. Thuộc tính cơ bản của pháp luật

a. Tính quy phạm phổ biến

b. Tính xác định chặc chẽ về mặt hình thức

c. Tính được bảo đảm bằng nhà nước

II. QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Quy phạm pháp luật

a. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật

· Khái niệm

· Đặc điểm của quy phạm pháp luật

b. Cơ cấu của quy phạm pháp luật

· Giả định

· Quy định

· Chế tài

2. Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

a. Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

· Khái niệm

· Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

III. QUAN HỆ PHÁP LUẬT

1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật

a. Khái niệm quan hệ pháp luật

b. Đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Phân loại quan hệ pháp luật

3. Chủ thể quan hệ pháp luật

a. Khái niệm chủ thể quan hệ pháp luật

b. Các loại chủ thể quan hệ pháp luật

4. Sự kiện pháp lí

a. Khái niệm sự kiện pháp lí

b. Phân loại sự kiện pháp lí

IV. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT  VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ
1. Thực hiện pháp luật

a. Khái niệm thực hiện pháp luật

b. Đặc điểm của thực hiện pháp luật

c. Các hình thức thực hiện pháp luật

d. Áp dụng pháp luật

e. Áp dụng pháp luật tương tự

2. Vi phạm pháp luật

a. Khái niệm vi phạm pháp luật, các dấu hiệu của vi phạm pháp luật

· Khái niệm vi phạm pháp luật

· Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật

b. Cấu thành vi phạm pháp luật

· Khái niệm cấu thành vi phạm pháp luật

· Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

3. Trách nhiệm pháp lí

a. Khái niệm trách nhiệm pháp lí

b. Các loại trách nhiệm pháp lí
Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp diễn giảng, phân tích

+ Phương pháp phát vấn
	- Giúp sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về pháp luật
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các qui phạm pháp luật (QPPL) phổ biến trong đời sống xã hội, nắm vững các loại văn bản QPPL; từ đó hình thành trong thực tiễn ý thức hiểu biết và tôn trọng pháp luật, có hành vi – thái độ chấp hành các qui định của pháp luật. 
- Hình thành kiến thức về Quan hệ Pháp luật  cùng các thành phần Quan hệ Pháp luật. Qua đó hình thành kỹ năng biết xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong một quan hệ pháp luật bất kỳ. 
- Hình thành kiến thức về các hình thức thực hiện pháp luật  trong xã hội cùng các dấu hiệu vi phạm pháp luật.  Để SV biết xác định hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Nội dung tự học 

Hình thức pháp luật

a. Luật tập quán

b. Tiền lệ pháp

c. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật

· Văn bản luật

· Văn bản dưới luật

c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật

· Mối liên hệ về hiệu lực pháp lí

· Mối liên hệ về nội dung

d. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

· Hiệu lực theo thời gian

· Hiệu lực theo không gian

· Hiệu lực theo đối tượng tác động
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	SV biết và nắm vững hơn  từng loại văn bản của nhà nước Việt Nam. Từ đó vận dụng tốt trong đời sống.
Hình thành ý thức hiểu biết - tôn trọng và chấp hành  pháp luật




	Tuần thứ 6, 7: 

Chương 3: Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam (4/0/4)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

A. PHÁP LUẬT DÂN SỰ

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ.
1. Những nguyên tắc cơ bản 
a. Nguyên tắc tự do, tự nguyện, cam kết thỏa thuận (Điều 4 BLDS)

b. Nguyên tắc bình đẳng (Điều 5 BLDS)

c. Nguyên tắc thiện chí, trung thực (Điều 6 BLDS)

d. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 BLDS)

2. Chủ thể

a. Cá nhân

b. Pháp nhân

3. Tài sản

4. Giao dịch dân sự

5. Đại diện

6. Thời hạn, thời hiệu

II. NHỮNG CHẾ ĐỊNH CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ.

1. Quyền đối với tài sản

a. Căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản (Điều 170 BLDS)

b. Nội dung của quyền sở hữu

2. Nghĩa vụ dân sự

3. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự

4. Hợp đồng dân sự

5. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

6. Thừa kế di sản

7. Vấn đề khác

Phương pháp giảng dạy:

+ Phương pháp diễn giảng, phân tích

+ Phương pháp phát vấn
	- SV nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Luật Dân sự. Hiểu được các nội dung cơ bản của các chế định trong Luật Dân sự, từ đó SV vận dụng tốt trong cuộc sống bảo vệ lợi ích của mình và mọi người .



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học: 
Những nguyên tắc cơ bản

a. Nguyên tắc tự do, tự nguyện, cam kết thỏa thuận (Điều 4 BLDS)

b. Nguyên tắc bình đẳng (Điều 5 BLDS)

c. Nguyên tắc thiện chí, trung thực (Điều 6 BLDS)

d. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 BLDS)

B. PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Các nguyên tắc cơ bản

2. Chủ thể tham gia tố tụng

a. Nhóm các cơ quan tiến hành tố tụng

b. Đương sự

c. Những người tham gia tố tụng khác 

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự của Tòa án Nhân dân

a. Các tranh chấp về lĩnh vực dân sự

b. Các tranh chấp về lĩnh vực hôn nhân và gia đình

c. Các tranh chấp về kinh doanh và thương mại

d. Các tranh chấp về lao động 

4. Thẩm quyền giải quyết các yêu cầu dân sự của Tòa án Nhân dân 

a. Những yêu cầu phát sinh từ quan hệ dân sự

b. Những yêu cầu về hôn nhân gia đình

c. Những yêu cầu về kinh doanh thương mại

d. Những yêu cầu về lao động

II. CÁC THỦ TỤC TỐ TỤNG

1. Thủ tục sơ thẩm vụ việc dân sự

a. Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự

b. Thủ tục sơ thẩm việc dân sự (Tự học)

2. Thủ tục phúc thẩm vụ việc dân sự 

a. Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự (Tự học)

b. Thủ tục phúc thẩm việc dân sự (Tự học)

3. Thủ tục tố tụng đặc biệt (Tự học)

a. Thủ tục giám đốc thẩm

b. Thủ tục tái thẩm

c. Thủ tục xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- Giúp Sinh viên mở rộng kiến thức và nhận thức một cách sâu sắc, từ đó Sinh viên có điều kiện vận dụng tốt trong đời sống.

-  SV biết và nắm vững hơn trình tự thủ tục tố tụng dân sự để ứng dụng vào trong thực tiễn tốt hơn.



	
	

	Tuần thứ 8,9:

Chương 4:  Pháp luật lao động

 (3/0/4)
-Kiểm tra giữa học kỳ (1)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Những vấn đề được quy định trong pháp luật lao động

a. Tiêu chuẩn lao động

b. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động

2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động (Việt Nam)

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề

a. Khái niệm hợp đồng đào tạo

b. Nội dung hợp đồng đào tạo

c. Hoàn trả chi phí đào tạo

2. Hợp đồng lao động

a. Khái niệm hợp đồng lao động 

b. Hình thức hợp đồng lao động 

c. Các loại hợp đồng lao động 

d. Nội dung hợp đồng lao động 

e. Thử việc

f. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

g. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

h. Chấm dứt hợp đồng lao động 

i. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 

3. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể 

4. Tiền lương, tiền thưởng

5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

a. Kỷ luật lao động

b. Trách nhiệm vật chất

7. Bảo hiểm xã hội

a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

b. Bảo hiểm xã hội tự nguyện

c. Bảo hiểm thất nghiệp

8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động 

a. Tranh chấp lao động cá nhân

b. Tranh chấp lao động tập thể

c. Đình công

-Kiểm tra giữa học kỳ (1)
Phương pháp giảng dạy          

   - Diễn giảng                                          

   - Phân tích, chứng minh từ thực tiễn
	- Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về Luật Lao động. Nhất là quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ pháp luật lao động. Từ đó có điều kiện thuận lợi để vận dụng tốt trong cuộc sống của mình và mọi người xung quanh.
- Kiểm tra để đánh giá mức độ nắm bài và mức độ nhận thức của SV

- GV rút kinh nghiệm trong pp.truyền đạt kiến thức cho SV


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Nội dung tự học 

2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động (Việt Nam)

3. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể 

a. Đối thoại tại nơi làm việc

b. Thương lượng tập thể

c. Thỏa ước lao động tập thể

4. Tiền lương, tiền thưởng

a. Tiền lương

b. Tiền thưởng

5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

a. Thời giờ làm việc

b. Thời giờ nghỉ ngơi

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- SV  hiểu thêm các quyền lợi của người lao động thông qua nghiên cứu thêm các chế định LLĐ.

- Hiểu thêm về vị trí vai trò của tổ chức công đoàn, về tranh chấp lao động, về bảo hiểm xã hội...Qua đó SV biết vận dụng các bước khiếu nại khi quyền và lợi ích của bản thân bị vi phạm.




	Tuần thứ 10, 11: 
Chương 5 Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự 

(4/0/4)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

A. LUẬT HÌNH SỰ

I. KHÁI NIỆM CHUNG

1. Tội phạm
2. Cấu thành tội phạm

3. Các chế định liên quan đến việc thực hiện tội phạm
a. Các giai đoạn thực hiện tội phạm

b. Đồng phạm (Điều 20 BLHS)

c. Các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi
4. Trách nhiệm hình sự và hình phạt
5. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt; xóa án tích
a. Miễn trách nhiệm hình sự

b. Miễn hình phạt

c. Án treo

d. Miễn chấp hành hình phạt

e. Hoãn chấp hành hình phạt tù
f. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

g. Xóa án tích

II. MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

1. Tội giết người (Điều 93 BLHS)
2. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 104 BLHS)
3. Tội cướp tài sản (Điều 133 BLHS)
4. Tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS)
5. Tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS)
6. Tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS)
7. Tội đưa hối lộ (Điều 289 BLHS)
B.  LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

I. KHÁI NIỆM LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
· Khái niệm
· Cơ quan tiến hành tố tụng

· Người tiến hành tố tụng
· Người tham gia tố tụng
Phương pháp giảng dạy:

· Diễn giảng

· Phát huy tích cực của SV

· Dẫn chứng thực tiễn.
	- Hình thành kiến thức cơ bản về Luật Hình sự trong  SV, 

- SV nhận biết các dấu hiệu tội phạm và trách nhiệm HS

- Những trường hợp không truy cứu trách nhiệm HS.
- Qua đó nâng cao ý thức chấp hành quy định trong LHS.
- SV biết được tính chất của từng loại hình phạt áp dụng cho tội phạm. Qua đó xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và PL (không vi phạm PL).
- Hình thành kiến thức về TT.HS

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

II. NHIỆM VỤ CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

1. Khởi tố vụ án hình sự

a. Khái niệm

b. Nhiệm vụ

c. Chủ thể thực hiện
2. Điều tra vụ án hình sự
a. Khái niệm 

b. Nhiệm vụ

c. Chủ thể thực hiện
3. Truy tố vụ án hình sự
a. Khái niệm

b. Chức năng và nhiệm vụ
4. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
a. Khái niệm 

b. Thẩm quyền

5. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

6. Giám đốc thẩm và tái thẩm
a. Giám đốc thẩm

b. Tái thẩm

7. Thủ tục tố tụng đặc biệt
a. Thủ tục đối với người chưa thành niên phạm tội

b. Thủ tục rút gọn

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- Hình thành kiến thức về TT.HS và các bước giải quyết 1 vụ án HS




	Tuần thứ 12, 13: 

Chương 6:  Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính  

(4/0/4)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

A.    LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm Luật Hành chính

2. Nguồn của Luật Hành chính
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Cơ quan hành chính nhà nước
a. Khái niệm và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

b. Chính phủ

c. Bộ, cơ quan ngang bộ

d. Ủy ban Nhân dân các cấp
2. Công vụ, cán bộ, công chức, viên chức

3. Cưỡng chế hành chính

a. Khái niệm và phân loại cưỡng chế hành chính

b. Xử phạt vi phạm hành chính

4. Thủ tục hành chính
B.  PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm Luật Tố tụng hành chính

2. Các nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính

3. Vụ án hành chính

4. Thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án Nhân dân

a. Thẩm quyền theo loại việc

b. Thẩm quyền theo cấp Tòa án và theo lãnh thổ
5. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

a. Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính

b. Người tiến hành tố tụng hành chính

c. Người tham gia tố tụng hành chính

Phương pháp giảng dạy

· Diễn giảng, so sánh, chú ý phát huy tính tích cực của SV.

      -     Dẫn chứng thực tiễn
	- SV nhận thức được vị trí, vai trò của Luật Hành chính trong công tác quản lý của nhà nước. Qua đó phân biệt giữa chủ thể Hành chính và chủ thể hình sự trong mối quan hệ pháp luật hành chính trong xã hội.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

Công vụ, cán bộ, công chức, viên chức

a. Công vụ

b. Cán bộ, công chức

c. Cán bộ, công chức cấp xã

d. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

II. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

1. Khởi kiện vụ án hành chính
2. Thụ lý vụ án hành chính
3. Chuẩn bị xét xử

4. Phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính
5. Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính
6. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án

a. Thủ tục giám đốc thẩm

b. Thủ tục tái thẩm
c. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao
7. Thi hành án hành chính
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- SV phân biệt công chức và viên chức
- SV trình bày được trình tự giải quyết các vụ án hành chính.


	Tuần thứ 14:  
Chương 7 Pháp luật kinh doanh
(2/0/2)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

A. PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
I. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

1. Khái quát về pháp luật doanh nghiệp

2. Khái quát về các loại hình doanh nghiệp
a. Khái niệm doanh nghiệp 

b. Các loại hình doanh nghiệp

c. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp
II. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ CƠ BẢN VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp tư nhân

a. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

b. Cơ cấu tổ chức quản lí doanh nghiệp tư nhân

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3. Công ty cổ phần

a. Khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần

b. Cơ cấu tổ chức quản lí công ty cổ phần

4. Công ty hợp danh

a. Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh

b. Cơ cấu tổ chức quản lí công ty hợp danh

5. Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

III. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP VÀ CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP

1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

2. Tổ chức lại doanh nghiệp

3. Chấm dứt doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy

· Diễn giảng, so sánh, chú ý phát huy tính tích cực của SV.

      -     Dẫn chứng thực tiễn
	- SV trình bày được các kiến thức cơ bản về pháp luật doanh nghiệp,  đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp. 
- SV trình bày được những vấn đề cơ bản của các loại hình doanh nghiệpVN
- SV trình bàyt được thủ tục thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp và chấm dứt doanh nghiệp.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

B. PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Thương nhân và các hoạt động thương mại

2. Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

c. Nguyên tắc áp dụng pháp luật

d. Các nguyên tắc cơ bản khác

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CHỦ YẾU

1. Hoạt động mua bán hàng hóa
2. Hoạt động cung ứng dịch vụ
3. Hoạt động trung gian thương mại
4. Hoạt động thương mại chủ yếu khác
5. Hoạt động xúc tiến thương mại
III. CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI

1. Khái quát

2. Các loại chế tài trong hoạt động thương mại

3. Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện

C. PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Cạnh tranh trong kinh doanh và vai trò của pháp luật cạnh tranh

2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật cạnh tranh

II. CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

1. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

2. Xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh

III. KIỂM SOÁT HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

1. Khái quát về hành vi hạn chế cạnh tranh

2. Các loại hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm
a. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

b. Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền bị cấm

c. Các hành vi tập trung kinh tế bị cấm

3. Xử lí hành vi hạn chế cạnh tranh

D. PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm và nguyên tắc của ngân sách nhà nước
a. Khái niệm ngân sách nhà nước
b. Nguyên tắc của ngân sách nhà nước

2. Khái niệm pháp luật ngân sách nhà nước

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Các quy định pháp luật về phân cấp quản lí nhà nước về ngân sách nhà nước

2. Các quy định pháp luật về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước
3. Pháp luật về thu ngân sách nhà nước

4. Pháp luật về chi ngân sách nhà nước

E. PHÁP LUẬT THUẾ

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THUẾ

1. Khái niệm thuế

2. Đặc điểm của thuế

3. Khái niệm pháp luật thuế

4. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật thuế

5. Các loại thuế theo pháp luật thuế Việt Nam

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THUẾ

1. Quyền và nghĩa vụ các chủ thể tham gia quan hệ thu nộp thuế

2. Đối tượng chịu thuế

3. Cơ sở xác định nghĩa vụ thuế (căn cứ tính thuế)

4. Các quy định pháp luật về miễn thuế, giảm thuế

5. Quy trình thủ tục kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế

6. Các hành vi vi phạm pháp luật thuế và chế tài áp dụng

F. PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

1. Khái niệm hoạt động ngân hàng 

2. Khái niệm và các nội dung cơ bản của pháp luật ngân hàng

II. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

1. Địa vị pháp lí của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Cơ cấu tổ chức nội bộ ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3. Hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

III. ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. Khái niệm và các loại hình tổ chức tín dụng

2. Cơ cấu tổ chức nội bộ của tổ chức tín dụng

3. Quy trình cấp giấy phép thành lập

IV. NỘI DUNG PHÁP LÍ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. Hoạt động huy động vốn

2. Hoạt động cấp tín dụng

V. HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN

VI. CÁC QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
+ Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- SV trình bày được  các kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại, các hoạt động thương mại chủ yếu.
- Hình thành cho SV các kiến thức cơ bản về pháp luật cạnh tranh.

- Hình thành cho SV các kiến thức cơ bản về pháp luật ngân sách nhà nước.

- Hình thành cho SV các kiến thức cơ bản về pháp luật thuế.

- Hình thành cho SV các kiến thức cơ bản về pháp luật ngân hàng.


	Tuần thứ 15.

 Chương 8 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

(2/0/2)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

I. KHÁI NIỆM THAM NHŨNG

1. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tham nhũng

2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành

II. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THAM NHŨNG

1. Nguyên nhân và điều kiện chủ quan

2. Nguyên nhân và điều kiện khách quan

III. TÁC HẠI CỦA THAM NHŨNG
1. Tác hại về chính trị

2. Tác hại về kinh tế

3. Tác hại về xã hội

Phương pháp giảng dạy

-  Diễn giảng+ phát vấn

- Chú ý tính thực tiễn
	- Nâng cao nhận thức cho SV về sự nguy hại của nạn tham nhũng. Qua đó xây dựng ý thức phòng, chống tham nhũng của SV trong cuộc sống, trong công tác.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	B.Nội dung tự học ( 1 tiết)

1. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2015.
	- SV thấy được tác hại của tham nhũng, từ đó có ý thức phòng chống tham nhũng.


12. Ngày phê duyệt: ngày    tháng    năm   2015
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng
Trưởng khoa
KT. Tổ trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ  tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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